
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
MÔN TIN HỌC LỚP 9 
NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TT Chương/ 
Chủ đề 

Nộidung/ 
Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 
% điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNK
Q TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

1 

Chủ đề A. 
Máy tính 

và cộng đồng 
 

Vai trò của 
máy tính trong 

đời sống 2 1 2      30% 
(3.0 điểm) 

2 

Chủ đề C. 
Tổ chức 

lưu trữ, tìm 
kiếm và 
trao đổi 
thông tin 

 

Đánh giá chất 
lượng thông 
tin trong giải 
quyết vấn đề 1 1 2   1   

 
45% 

(4.5 điểm) 

3 

Chủ đề D. 
Đạo đức, 

pháp luật và 
văn hoá 

trong môi 
trường số 

Một số vấn đề 
pháp lí về sử 
dụng dịch vụ 
Internet 

1  2     1 25% 
(25 điểm) 

Tổng 4 2 6   1  1 14 
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% 

Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
MÔN: TIN HỌC LỚP 9 
NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TT 
Chương/ 
Chủ đề 

Nội dung/Đơn 
vị kiếnthức Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhậnthức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 

Chủ đề A. 
Máy tính 
và cộng 
đồng 
 

Vai trò của máy 
tính trong đời 

sống 

Nhận biết 
– Nêu được khả năng của máy tính và chỉ 
ra được một số ứng dụng thực tế của nó 
trong khoa học kĩ thuật và đời sống.  
Thông hiểu 
– Nhận biết được sự có mặt của các thiết 
bị có gắn bộ xử lí thông tin ở khắp nơi 
(trong gia đình, ở trường học, cửa hàng, 
bệnh viện, công sở, nhà máy,...), trong 
mọi lĩnh vực (y tế, ngân hàng, hàng 
không, toán học, sinh học,...), nêu được 
ví dụ minh hoạ.  
– Giải thích được tác động của công nghệ 
thông tin lên giáo dục và xã hội thông 
qua các ví dụ cụ thể. 

2TN 
1TL 2TN   

2 

Chủ đề C 
Tổ chức  
lưu trữ, 
tìm kiếm 

và  
trao đổi 
thông tin 

Đánh giá chất 
lượng thông tin 
trong giải quyết 

vấn đề 

Thông hiểu 
– Giải thích được sự cần thiết phải quan 
tâm đến chất lượng thông tin khi tìm 
kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin. Nêu 
được ví dụ minh hoạ. 

1TN 
1TL 

2TN 1TL  



– Giải thích được tính mới, tính chính 
xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được của 
thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ. 

3 

Chủ đề D. 
Đạo đức, 
pháp luật 

và văn hoá 
trong môi 
trường số 

Một số vấn đề 
pháp lí về sử 
dụng dịch vụ 

Internet 

Nhận biết 
– Nêu được một số nội dung liên quan 
đến luật Công nghệ thông tin, nghị định 
về sử dụng dịch vụ Internet, các khía 
cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và 
trao đổi thông tin. 
Thông hiểu 
– Trình bày được một số tác động tiêu 
cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời 
sống con người và xã hội, nêu được ví dụ 
minh hoạ. 
– Nêu được một số hành vi vi phạm pháp 
luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá khi hoạt 
động trong môi trường số thông qua một 
vài ví dụ. 

1TN  2TN  1TL 

Tổng  4TN 
2TL 6 TN 1 TL 1TL 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 
Tỉ lệ chung  70% 30% 

 
 



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(5.0 điểm) 
Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án trả lời 

đúng và ghi vào giấy làm bài  (từ câu 1-10) 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp 
án 

          

Câu 1. Phương án nào sau đây là ví dụ về thiết bị có gắn bộ xử lí trong thương mại? 
A. Máy chiếu trong lớp học    B. Máy chụp X-quang 
C. Hệ thống thanh toán trong siêu thị   D. Hệ thống phun tưới vận hành tự động 
Câu 2. Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế? 
A. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng   B. Chẩn đoán bệnh 
C. Điều khiển ô tô tự động lái    D. Dự báo thời tiết 
Câu 3. Thiết bị kĩ thuật số giúp con người tự động hóa một phần và thường xuất hiện 
trong các lĩnh vực nào? 
A. Khoa học, giáo dục, y tế, kinh tế, xã hội và đời sống    
B. Chân tay, giáo dục, y tế, kinh tế, xã hội và đời sống 
C. Lao động thủ công, y tế, kinh tế, xã hội và đời sống 
D. Sản xuất cây lương thực, thực phẩm, y tế, kinh tế, xã hội và đời sống.  
Câu 4.  Robot lắp ráp là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào? 
A. Công nghiệp B. Giao thông C. Xây dựng  D. Giải trí 
Câu 5. Nguồn thông tin đáng tin cậy để tìm hiểu thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 
là: 
A. mạng xã hội  B. trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông 
C. trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo  D. thông tin từ bạn bè 
Câu 6. Tính chính xác của thông tin thể hiện điều gì? 
A. Thể hiện thông tin đã bị lỗi thời chưa. 
B. Thể hiện tính phù hợp của thông tin với vấn đề hay câu hỏi được đặt ra. 
C. Thể hiện sự bao quát nhiều khía cạnh, cho em có được cái nhìn tổng thể về vấn đề 
được đặt ra. 
D. Thể hiện sự đúng đắn của thông tin. 
Câu 7. Khi tìm kiếm thông tin về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm học 2024 – 
2025, bạn Minh đã không để ý đến thời hạn nộp bài dự thi nên đã bỏ lỡ cơ hội tham 
gia. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin? 
A. Tính đầy đủ       B. Tính chính xác      C. Tính mới        D. Tính sử dụng được 
Câu 8. Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số bao nhiêu khi tổ chức, cá nhân 
tham gia vào ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cũng như các hành vi bị nghiêm 
cấm  
A. Số 67/2013/NĐ-CP    B. Số 67/2013/QH11  
C. Số 72/2013/NĐ-CP     D.Số 27/2013/NĐ-CP 

Trường THCS Phan Bội Châu 
Họ tên : ……………………….....  
Lớp :……….. 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN : TIN HỌC 9 
Thời gian: 45 phút 

Điểm: Lời phê của giáo viên: 
 
 

 
 
 



Câu 9. Tác động tiêu cực nào có thể phát sinh từ sự phụ thuộc quá mức vào thiết bị kỹ 
thuật số? 
A. Tăng tính sáng tạo và sự đổi mới B. Gây ra sự cô lập xã hội và thất nghiệp 
C. Cải thiện khả năng giao tiếp  D. Tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề 
Câu 10. Tại sao việc sử dụng điện thoại di động quá mức có thể gây hại cho sức khỏe 
tinh thần? 
A. Tạo ra cơ hội cho việc kết nối xã hội  B. Tăng khả năng tập trung 
C. Giúp cải thiện giấc ngủ  
D. Gây ra áp lực về hình ảnh và tình trạng xã hội trực tuyến 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm) 
Câu 11. (1,0 điêm) Em hãy nêu những khả năng của máy tính mà nhờ đó máy tính có 
thể hỗ trợ con người một cách đắc lực trong cuộc sống? Ví dụ minh hoạ? 
Câu 12 (1,0 điểm) Em hãy nêu các tiêu chí để đánh giá chất lượng thông tin? Ví dụ 
minh hoạ? 
Câu 13  (2,0 điểm) Lớp em cần chuẩn bị tư liệu cho buổi Triển lãm tin học. Các bạn đặt 
ra một số câu hỏi để cùng nhau kiểm tra chất lượng của thông tin tìm kiếm được. Em 
hãy cho biết: 
a. Câu hỏi: “Thông tin được công bố khi nào? Lần cập nhật gần đây nhất được thực hiện 
khi nào?” Được sử dụng để kiểm tra tiêu chí nào của chất lượng thông tin? Vì sao? 
b. Câu hỏi: “Thông tin có đủ cụ thể, chi tiết và đúng với những gì đã xảy ra hay 
không?” được sử dụng để kiểm tra tiêu chí nào của chất lượng thông tin? Vì sao? 
Câu 14 (1,0 điểm) Em hãy nêu tác động tiêu cực của công nghệ số và chỉ ra hành vi vi 
phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa trong tinh huống sau đây: “Một học sinh 
thường xuyên trốn học, lấy trộm tiền của bố mẹ và các bạn trong lớp để chơi trò chơi 
trực tuyến.” 

-------------------------------------- 
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TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: Tin học – Lớp: 9 

 
A. TRẮC NGHIỆM(5.0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm 
 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C B A A C D A C B D 
 
B. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 11 
 

- Máy tính có khả năng tính toán nhanh, bền bỉ, 
chính xác; lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn; kết 
nối toàn cầu với tốc độ cao 
- Ví dụ: Thể hiện hàng tỉ phép tính trong một giây 

 
1,0 

Câu 12 

- Để đánh giá chất lượng thông tin, em cần xem xét 
các tiêu chí sau: tính mới, tính chính xác, tính đầy 
đủ, tính sử dụng được 1,0 

Câu 13 
 

a. Câu hỏi này được sử dụng để kiểm tra tiêu chí: 
tính mới vì tính mới cho biết thông tin đã bị lỗi thời 
chưa và em cần thông tin được cập nhật gần nhất. 
b. Câu hỏi này được sử dụng để kiểm tra tiêu chí: 
tính chính xác vì thể hiện được tính đúng đắn của 
thông tin mà em tìm được. 

2,0 
 

Câu 14 

- Tác động tiêu cực của công nghệ số đối với con 
người trong tình huống này là: Nghiện game, sao 
nhãng việc học 
- Hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn 
hoá trong tình huống trên là: trốn học, lấy trộm tiền 
của bố mẹ và các bạn trong lớp 

1,0 

 
 
 
 


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
	A. Tính đầy đủ       B. Tính chính xác      C. Tính mới        D. Tính sử dụng được


